
TT Lớp
Ngày tháng, 

năm sinh

Giới 

tính
SĐT liên hệ

1 6A Lê Nguyễn Hoài Anh 12/9/2011 Nữ
Phƣờng Đông 

Lễ
TP Đông Hà Quảng Trị 905014447

2 6A Trƣơng Lê Quế Anh 12/5/2011 Nữ
Phƣờng Đông 

Giang
TP Đông Hà Quảng Trị 989720755

3 6A Võ Hoàng Tuệ Anh 19/05/2011 Nữ
Phƣờng Đông 

Lƣơng
TP Đông Hà Quảng Trị 918406222

4 6A Hoàng Ngọc Gia Bảo 27/02/2011 Nam Phƣờng 5 TP Đông Hà Quảng Trị 907486101

5 6A Lƣu Văn Bảo 26/11/2011 Nam
Phƣờng Đông 

Thanh
TP Đông Hà Quảng Trị 905800333

6 6A Ngô Gia Bảo 23/03/2011 Nam Phƣờng 5 TP Đông Hà Quảng Trị 982579777

7 6A Nguyễn Thanh Bảo 30/04/2011 Nam TP Đông Hà Quảng Trị 986175700

8 6A Hoàng Đặng Tùng Chi 27/10/2011 Nữ Phƣờng 1 TP Đông Hà Quảng Trị 915990795

9 6A Hoàng Thùy Dƣơng 7/5/2011 Nữ
Phƣờng Đông 

Lƣơng
TP Đông Hà Quảng Trị 935589626

10 6A Nguyễn Thị Ngọc Diệp 11/4/2011 Nữ Xã Cam Hiếu
Huyện Cam 

Lộ
Quảng Trị 982099477

11 6A Nguyễn Minh Hoàng Duy 23/02/2011 Nam Phƣờng 1 TP Đông Hà Quảng Trị 946232246

12 6A Nguyễn Quang Dũng 24/10/2011 Nam
Phƣờng Đông 

Lƣơng
TP Đông Hà Quảng Trị 919545246

13 6A Bùi  Thị Thanh Hà 17/06/2011 Nữ Xã Thanh An
Huyện Cam 

Lộ
Quảng Trị 915363698

14 6A Thạch Hoàng Hải 23/03/2011 Nam TP Đông Hà Quảng Trị 888080190

15 6A Nguyễn Thu Hằng 4/1/2012 Nữ Phƣờng 1 TP Đông Hà Quảng Trị 916426557

16 6A Lê Ngọc Bảo Hân 2/10/2011 Nữ Phƣờng 5 TP Đông Hà Quảng Trị 912902179

17 6A Nguyễn Nguyên Khang 26/12/2011 Nam
Phƣờng Đông 

Lễ
TP Đông Hà Quảng Trị 905508333

18 6A Tạ Quang Khánh 3/7/2011 Nam Xã Trung Sơn
Huyện Gio 

Linh
Quảng Trị 982243777

19 6A Võ Thùy Khoa 30/08/2011 Nữ Phƣờng 1 TP Đông Hà Quảng Trị 914422616

20 6A Nguyễn Xuân Minh 25/04/2011 Nam Phƣờng 5 TP Đông Hà Quảng Trị 915175678

21 6A Trƣơng Nguyễn Tuấn Minh 4/10/2011 Nam Phƣờng 5 TP Đông Hà Quảng Trị 984104046
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22 6A Trần Khải Minh 12/6/2011 Nam Phƣờng 1 TP Đông Hà Quảng Trị 935276767

23 6A Dƣơng Bảo Nam 22/05/2011 Nam Phƣờng 5 TP Đông Hà Quảng Trị 916273010

24 6A Dƣơng Phƣớc Hải Nam 29/06/2011 Nam Phƣờng 1 TP Đông Hà Quảng Trị 905569111

25 6A Ngô Phi Nam 15/11/2011 Nam Phƣờng 1 TP Đông Hà Quảng Trị 909757950

26 6A Đoàn Lê Kim Ngọc 4/5/2011 Nữ TP Đông Hà Quảng Trị 912230205

27 6A Nguyễn Minh Bảo Ngọc 8/8/2011 Nữ Phƣờng 5 TP Đông Hà Quảng Trị 941746678

28 6A Trần Yến Ngọc 7/9/2011 Nữ Phƣờng 5 TP Đông Hà Quảng Trị 916711575

29 6A Hoàng Khánh Nguyên 12/2/2011 Nữ Phƣờng 2 TP Đông Hà Quảng Trị 905317559

30 6A Võ Hoàng Gia Nhi 12/11/2011 Nữ Phƣờng 3 TP Đông Hà Quảng Trị 913983238

31 6A Nguyễn Ngọc An Nhiên 28/02/2011 Nữ TP Đông Hà Quảng Trị 817490777

32 6A Nguyễn Lê Thanh Phƣơng 12/12/2011 Nữ Phƣờng 1 TP Đông Hà Quảng Trị 947555179

33 6A Nguyễn Hữu Phi 5/9/2011 Nam
Phƣờng Đông 

Lƣơng
TP Đông Hà Quảng Trị 931902555

34 6A Trƣơng Đình Thiện Phúc 30/11/2011 Nam Phƣờng 1 TP Đông Hà Quảng Trị 917508456

35 6A Đỗ Hữu Minh Quân 5/4/2011 Nam Phƣờng 5 TP Đông Hà Quảng Trị 914959515

36 6A Hoàng Anh Quân 6/8/2011 Nam Phƣờng 1 TP Đông Hà Quảng Trị 365004738

37 6A Võ Nhật Quân 11/2/2011 Nam Phƣờng 5 TP Đông Hà Quảng Trị 916737005

38 6A Nguyễn Văn Trần Tiến 16/08/2011 Nam
Huyện Gio 

Linh
Quảng Trị 942567216

39 6A Nguyễn Hoàng Hữu Trí 3/1/2011 Nam Phƣờng 1 TP Đông Hà Quảng Trị 914600669

40 6B Hoàng Cát Bảo An 23/12/2011 Nam TP Đông Hà Quảng Trị 982251425

41 6B Hoàng Lê Hoài An 13/08/2011 Nữ Phƣờng 2 TX Quảng Trị Quảng Trị 942870555

42 6B Đỗ Gia Bảo 19/04/2011 Nam Phƣờng 1 TP Đông Hà Quảng Trị 1644646229

43 6B Lê Quốc Bảo 23/04/2011 Nam Xã Triệu ái
Huyện Triệu 

Phong
Quảng Trị 942352234

44 6B Trần Bá Tiến Cƣờng 19/10/2011 Nam Phƣờng 5 TP Đông Hà Quảng Trị 918074139

45 6B Nguyễn Thị Khánh Chi 13/09/2011 Nữ Phƣờng 3 TP Đông Hà Quảng Trị 977208637

46 6B Mai Lê Tấn Dũng 13/09/2010 Nam Phƣờng 1 TP Đông Hà Quảng Trị 917920789

47 6B Lê Minh Băng Dy 14/03/2011 Nữ
Phƣờng Đông 

Lƣơng
TP Đông Hà Quảng Trị 914020005



48 6B Lê Gia Hân 18/06/2011 Nữ Phƣờng 5 TP Đông Hà Quảng Trị 986888787

49 6B Lê Vũ Gia Hân 4/11/2011 Nữ Phƣờng 5 TP Đông Hà Quảng Trị 365811114

50 6B Nguyễn Phan Minh Hân 30/06/2011 Nữ Phƣờng 5 TP Đông Hà Quảng Trị 967687555

51 6B Nguyễn Tăng Gia Hân 4/9/2011 Nữ Phƣờng 3 TP Đông Hà Quảng Trị 353117790

52 6B Nguyễn Việt Hoàng 12/12/2011 Nam Phƣờng 5 TP Đông Hà Quảng Trị 915345226

53 6B Lê Anh Huy 22/07/2011 Nam Phƣờng 5 TP Đông Hà Quảng Trị 935441575

54 6B Nguyễn Hoàng Huy 10/11/2011 Nam Phƣờng 1 TP Đông Hà Quảng Trị 948418345

55 6B Nguyễn Đức Khang 17/09/2011 Nam Phƣờng 5 TP Đông Hà Quảng Trị 914665333

56 6B Nguyễn Đăng Gia Khánh 5/3/2011 Nam Phƣờng 5 TP Đông Hà Quảng Trị 946927666

57 6B Trần Quốc Kiên 15/01/2011 Nam
Phƣờng Đông 

Lễ
TP Đông Hà Quảng Trị 905585265

58 6B Lƣơng Thị Ngọc Lan 11/8/2011 Nữ
Phƣờng Đông 

Lƣơng
TP Đông Hà Quảng Trị 948425176

59 6B Phạm Hoàng Trúc Lâm 14/05/2011 Nam Phƣờng 5 TP Đông Hà Quảng Trị 914444848

60 6B Trần Gia Lâm 10/5/2011 Nam Phƣờng 5 TP Đông Hà Quảng Trị 931999682

61 6B Đỗ Duy Long 27/10/2011 Nam Phƣờng 1 TP Đông Hà Quảng Trị 935966646

62 6B Trần Nguyên Thảo Ly 2/9/2011 Nữ Phƣờng 5 TP Đông Hà Quảng Trị 911020555

63 6B Lƣu Khang Nguyên 9/10/2011 Nam Phƣờng 1 TP Đông Hà Quảng Trị 912541179

64 6B Hoàng Thị Quân Nhi 7/3/2011 Nữ
Phƣờng Đông 

Giang
TP Đông Hà Quảng Trị 914125155

65 6B Nguyễn Ngọc Uyên Nhi 16/01/2011 Nữ
Phƣờng Đông 

Lƣơng
TP Đông Hà Quảng Trị 914117357

66 6B Phạm Ngọc Yến Nhi 25/04/2011 Nữ Phƣờng 2 TP Đông Hà Quảng Trị 976453443

67 6B Nguyễn Văn Bảo Ninh 15/03/2011 Nam Phƣờng 5 TP Đông Hà Quảng Trị 945971055

68 6B Nguyễn Hồ Minh Phƣớc 21/01/2011 Nam
Phƣờng Đông 

Lƣơng
TP Đông Hà Quảng Trị 905461462

69 6B Hoàng Lê Bách Phúc 21/07/2011 Nam Phƣờng 5 TP Đông Hà Quảng Trị 914756234

70 6B Võ Minh Quân 24/10/2011 Nam Xã Thanh An
Huyện Cam 

Lộ
Quảng Trị 943747357

71 6B Tạ Thị Diễm Quỳnh 14/02/2011 Nữ Phƣờng 5 TP Đông Hà Quảng Trị 931979299

72 6B Phan Quang Thái 2/9/2011 Nam
Phƣờng Đông 

Lễ
TP Đông Hà Quảng Trị 913485040

73 6B Hoàng Ngọc Phƣơng Thảo 25/10/2011 Nữ
Phƣờng Đông 

Giang
TP Đông Hà Quảng Trị 918982234



74 6B Đoàn Quang Thắng 1/5/2011 Nam
Phƣờng Đông 

Lƣơng
TP Đông Hà Quảng Trị 914245333

75 6B Nguyễn Đức Thắng 5/7/2010 Nam Phƣờng 5 TP Đông Hà Quảng Trị 948573015

76 6B Nguyễn Minh Thông 19/09/2011 Nam Phƣờng 5 TP Đông Hà Quảng Trị 905482555

77 6B Trần Quốc Trung 15/01/2011 Nam
Phƣờng Đông 

Lễ
TP Đông Hà Quảng Trị 905585265

78 6B Nguyễn Gia Vy 21/07/2011 Nữ Phƣờng 5 TP Đông Hà Quảng Trị 912444211

79 6C Nguyễn Nhật Anh 12/11/2011 Nam Phƣờng 5 TP Đông Hà Quảng Trị 828403895

80 6C Phan Nguyễn Tùng Anh 23/08/2011 Nam Xã Cam Hiếu
Huyện Cam 

Lộ
Quảng Trị 905285999

81 6C Phạm Gia Bảo 1/4/2011 Nam Phƣờng 5 TP Đông Hà Quảng Trị 366338848

82 6C Tô Ngọc Quốc Bình 27/04/2011 Nam
Thị trấn Hồ 

Xá

Huyện Vĩnh 

Linh
Quảng Trị 949943500

83 6C Đoàn Việt Cƣờng 22/12/2011 Nam Xã Tân Long
Huyện Hƣớng 

Hóa
Quảng Trị 913456857

84 6C Phạm Minh Châu 19/10/2011 Nữ
Thị Trấn ái 

Tử

Huyện Triệu 

Phong
Quảng Trị 987406228

85 6C Nguyễn Linh Chi 24/10/2011 Nữ Phƣờng 1 TP Đông Hà Quảng Trị 935150888

86 6C Trần Diệp Chi 4/7/2011 Nam Phƣờng 1 TP Đông Hà Quảng Trị 855124777

87 6C Đỗ Khánh Duy 13/12/2011 Nam Phƣờng 1 TP Đông Hà Quảng Trị 825572246

88 6C Nguyễn Lâm Trí Dũng 24/12/2011 Nam
Huyện Gio 

Linh
Quảng Trị 979731555

89 6C Phạm Hùng Dũng 4/12/2011 Nam Phƣờng 1 TP Đông Hà Quảng Trị 973877555

90 6C Trần Công Dũng 8/3/2011 Nam Phƣờng 5 TP Đông Hà Quảng Trị 964718536

91 6C Trần Chính Hòa 23/06/2011 Nam Phƣờng 1 TP Đông Hà Quảng Trị 907711789

92 6C Lê Hoàng Anh Khoa 31/07/2011 Nam Phƣờng 5 TP Đông Hà Quảng Trị 905441576

93 6C Lê Hoàng Minh Khuê 1/1/2011 Nữ TP Đông Hà Quảng Trị 919774123

94 6C Nguyễn Gia Lực 15/03/2011 Nam
Phƣờng Đông 

Lễ
TP Đông Hà Quảng Trị 935403345

95 6C Nguyễn Hải Minh 16/04/2011 Nam Phƣờng 1 TP Đông Hà Quảng Trị 914235345

96 6C Nguyễn Hoài Nam 15/02/2011 Nam Phƣờng 5 TP Đông Hà Quảng Trị 949778345

97 6C Nguyễn Hoàng Kim Ngân 3/2/2011 Nữ Phƣờng 5 TP Đông Hà Quảng Trị 941391639

98 6C Ngô Trƣơng Bảo Ngọc 28/08/2011 Nữ TP Đông Hà Quảng Trị 968222226

99 6C Tạ Nguyên Ngọc 22/02/2011 Nam
Phƣờng Đông 

Lƣơng
TP Đông Hà Quảng Trị 905768909



100 6C Nguyễn Đức Nhân 2/12/2011 Nam
Phƣờng Đông 

Lƣơng
TP Đông Hà Quảng Trị 834173356

101 6C Lê An Nhi 13/10/2011 Nữ Phƣờng 5 TP Đông Hà Quảng Trị 932597234

102 6C Trần Quỳnh Nhi 26/09/2011 Nữ Phƣờng 5 TP Đông Hà Quảng Trị 378467667

103 6C Bùi Tiến Phát 18/08/2011 Nam
Xã Hƣớng 

Phùng

Huyện Hƣớng 

Hóa
Quảng Trị 978466540

104 6C Nguyễn Quốc Phong 26/04/2011 Nam
Phƣờng Đông 

Lƣơng
TP Đông Hà Quảng Trị 946609369

105 6C Đào Thiên Phúc 7/5/2011 Nam Phƣờng 5 TP Đông Hà Quảng Trị 916331045

106 6C Nguyễn Hồng Phúc 7/7/2011 Nam Phƣờng 5 TP Đông Hà Quảng Trị 941957333

107 6C Trƣơng Hồng Phúc 23/04/2011 Nữ
Xã Cam 

Thành

Huyện Cam 

Lộ
Quảng Trị 814555686

108 6C Lê Xuân Quang 20/10/2011 Nam
Phƣờng Đông 

Lƣơng
TP Đông Hà Quảng Trị 942481567

109 6C Trần Cảnh Quang 13/04/2011 Nam
Phƣờng Đông 

Lễ
TP Đông Hà Quảng Trị 914444407

110 6C Nguyễn Đăng Hoàng Sơn 11/12/2011 Nam Phƣờng 3 TP Đông Hà Quảng Trị 945639458

111 6C Hoàng Ngọc Bảo Thƣ 8/7/2011 Nữ
Xã Cam 

Chính

Huyện Cam 

Lộ
Quảng Trị 935230767

112 6C Võ Phƣơng Thảo 13/03/2011 Nữ Phƣờng 1 TP Đông Hà Quảng Trị 917606197

113 6C Vũ Thị Phƣơng Thùy 5/9/2011 Nữ Phƣờng 5 TP Đông Hà Quảng Trị 902164398

114 6C Phan Ngọc Đan Thy 15/08/2011 Nữ Phƣờng 5 TP Đông Hà Quảng Trị 974313333

115 6C Trần Văn Việt Tiến 4/11/2011 Nam
Phƣờng Đông 

Lễ
TP Đông Hà Quảng Trị 1693578555
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